
 

 

KHU VỰC SÂN KHẤU 

SƠ ĐỒ PHIÊN TRỌNG THỂ (PHIÊN 2) 

(Sáng ngày 27/9/2022) 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

 

Đ/c Trịnh 
Minh Dũng 

Đ/c Phan Thị 
Diễm Hương 

  
Đ/c Nguyễn 

Diệp Hữu Tuấn 
Đ/c Cao Thị 
Tường Sinh 

Đ/c Phạm 
Hồng Hiệp 

Đ/c Nguyễn 
Thành Trung 

Đ/c Hà Duy 
Trung 

Đ/c Huỳnh Thị 
Thanh Nguyệt 

Đ/c Nguyễn 
Phong Thiên 

Đ/c Cao Kỳ 
Nam   

Đ/c Nguyễn 
Lương Hải 

 
 

 

ĐẠI BIỂU TW ĐOÀN; THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY; BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY; NGUYÊN LÃNH ĐẠO TỈNH; 

NGUYÊN THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN, ĐẠI BIỂU LÃNH ĐẠO TỈNH ĐOÀN NƯỚC BẠN LÀO 

Đ/c 

Trần 

Văn 

Nhẫn 

Đ/c 

Nguyễn 

Tấn 

Hiểu 

Đ/c 

Phạm 

Văn 

Thanh 

Anh hùng 

LLVTND 

Lê Thị 

Phúc 

Mẹ 

VNAH 
Võ Thị 

Đắp LỐI 

ĐI 

Đ/c 

Nguyễn 

Xuân 

Dương 

Đ/c 

Nguyễn 

Văn 

Thiện 

Đ/c 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

Đ/c Vũ 

Hoàng 

Hà 

Đ/c Phạm 

Anh Tuấn - 

CT UBND 

tỉnh 

Đ/c Hồ 

Quốc 

Dũng - 

UV TW 

Đảng, 

BT TU 

Đ/c 

Nguyễn 

Tường 

Lâm - 

BT TW 

Đoàn 

Đ/c Mai 

Ái Trực 

Đ/c 

Nguyễn 

Duy 

Quý 

Đ/c 

Nguyễn 

Thị 

Phong 

Vũ - 

UVBTV 

Đ/c 

Lâm 

Hải 

Giang - 

PCT 

UBND 

LỐI 

ĐI 

Đ/c Lê 

Hữu 

Lộc 

BT Tỉnh 

đoàn 

Chămpasak 

PBT Tỉnh 

đoàn 

Chămpasak 

Đ/c 

Dương 

Thanh 

Bình 

Đ/c Lê 

Hồng 

Khanh 

Đ/c 

Huỳnh 

Thị 

Anh 

Thảo 

Tỉnh 

đoàn 

Phú 

Yên 

Tỉnh 

đoàn 

Quảng 

Ngãi 

Tỉnh 

đoàn Hà 

Tĩnh 

Tỉnh 

đoàn 

Khánh 

Hòa 

 

Đ/c 

Phạm 

Vĩnh 

Th i  

Đ/c 

Đoàn 

Văn Phi 

- UV 

BTV 

TU 

Đ/c Võ 

Đức 

Nguyện 

- UV 

BTV 

TU 

Đ/c 

Huỳnh 

Thanh 

Xuân - 

UV 

BTV 

TU 

Đ/c 

Nguyễn 

Văn Dũng 

- UV BTV 

TU 

Đ/c 

Nguyễn 

Giờ - 

UV 

BTV 

TU 

Đ/c 

Nguyễn 

Thái An 

- 

UVBTV 

TW 

Đoàn 

Đại biểu 

TW 

Đoàn 

Đại biểu 

TW 

Đoàn 

Đại biểu 

Lữ đoàn 

172 

Đại biểu 

Trung 

đoàn 

CSCĐ 

Nam 

Trung 

bộ 

 

Đ/c Lý 

Tiết 

Hạnh 

Đ/c 

Nguyễn 

Xuân Vĩnh 

Đ/c Huỳnh 

Cao Nhất 

Đ/c Hà 

Văn 

C t 

Đ/c 

Lương 

Đình 

Tiên 

 
 

  



ĐẠI BIỂU ĐƠN VỊ KẾT NGHĨA, TỈNH BẠN, NƯỚC BẠN LÀO; LÃNH ĐẠO CÁC BAN, SỞ, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ;  

TT CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ỦY; ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ĐOÀN; NHÀ TÀI TRỢ 

 
 

 

34 33 32 31 30 29 28 27 1 C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
  

 C 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 

 

35 34 33 32 31 30 29 28 2 D 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
 

 D 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 

 

35 34 33 32 31 30 29 28 3 E 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
 

 E 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 

 

35 34 33 32 31 30 29 28 4 F 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
 

 F 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 
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8 7 6 5 4 3 2 1 

     

Đơn vị kết nghĩa, tỉnh bạn: 21 đại biểu (Gồm cán bộ của c c đơn vị) 

Đại biểu các Ban, Sở, Ngành: 63 đại biểu (Gồm cán bộ của c c đơn vị) 

Đại biểu các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy: 13 đại biểu 

Đại biểu nước bạn Lào: 25 đại biểu 

Nhà tài trợ: 19 đại biểu 

C c đồng chí UV BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2022 - 2027: 10 đại biểu 

Đoàn Đại biểu Tỉnh đoàn: 16 đồng chí (Bao gồm đồng chí Vũ Hồng Quân - CT Hội DN trẻ)  

Đoàn Chủ tịch + Thư ký: 11 đại biểu 

 

  



ĐẠI BIỂU CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC 

 
AN  AN  HÂ  

CĐ 

YT 
 AL      

ĐK 

CCQ 
 HN  VT  TP  TP  

ĐK 

DN 
 TS  PM  PM  QN  PC    CA  

CĐ 

CĐ 
 

ĐH 

QN 
 

ĐH 

QN 
 

ĐH 

QN 

39 38 37 36 35 34 33 32 31 H 1    30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10   H 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 I 2   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10   I 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 J 3   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
BĐ 
BP 

10   J 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 38 37 36 35 34 33 32 31 K 4    30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  K 8 7 6 5 4 3 2 1  

 39 38 37 36 35 34 33 32 L 5   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  L 8 7 6 5 4 3 2 1  

 39 38 37 36 35 34 33 32 M 6   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  M 8 7 6 5 4 3 2 1  

 39 38 37 36 35 34 33 32 N 7   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  N 8 7 6 5 4 3 2 1  

 40 39 38 37 36 35 34 33 O 8  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  O 8 7 6 5 4 3 2 1  

 40 39 38 37 36 35 34 33 P 9  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  P 8 7 6 5 4 3 2 1  

  38 37 36 35 34 33 32 Q 10   31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Q 7 6 5 4 3 2 1   

  39 38 37 36 35 34 33 R 11  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 R 7 6 5 4 3 2 1   

  39 38 37 36 35 34 33 S 12  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 S 7 6 5 4 3 2 1   

  40 39 38 37 36 35 34 T 13 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 T 7 6 5 4 3 2 1   

  40 39 38 37 36 35 34 U 14 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 U VC 6 VC 4 3 2 1   

  
AN  HÂ  TĐ    15 33 32 31 

CĐ 
KTCN 

29 
CĐ 

KTCN 
27 

CĐ 
KTCN 

25 
CĐ 

KTCN 
23 

CĐ 
KTCN 

21 
ĐK 
DN TS 18 TS PM QN QN 13 QN 11 PC 9 PC V 

 

Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn: 15, trong đó: Đại biểu đương nhiên: 10; Đại biểu chỉ định: 5 

1. An Nhơn: 19 

2. Hoài Ân: 13  

3. Tỉnh đội: 5 (đã trừ 1 đại biểu tham gia ĐCT) 

4. An Lão: 11 (thêm 1 đại biểu chỉ định) 

5. Cao đẳng Y tế: 7  

6. Phù Cát: 19 (đã trừ 1 đại biểu tham gia TK) 

7. Bộ đội Biên phòng: 6 

8. Quy Nhơn: 23 (đã trừ 2 đại biểu tham gia ĐCT, thêm 2 đại biểu chỉ định) 

9. Phù Mỹ: 16 



10. Tây Sơn: 16 (đã trừ 1 đại biểu tham gia ĐCT, thêm 1 đại biểu chỉ định) 

11. Đoàn Khối doanh nghiệp: 12  

12. Tuy Phước: 16 

13. Vĩnh Thạnh: 10 

14. Hoài Nhơn: 20 

15. Đoàn Khối c c cơ quan: 16 (thêm 5 đại biểu chỉ định và đ/c Văn Thị Hồng Bổn) 

16. Công an tỉnh: 7 (Đã trừ 1 đại biểu tham gia ĐCT) 

17. Đại học Quy Nhơn: 27 (đã trừ 1 đại biểu tham gia ĐCT, thêm 1 đại biểu chỉ định) 

18. Vân Canh: 10 

19. Cao đẳng Cơ điện: 7 

20. Cao đẳng KTCN Quy Nhơn: 13  


